
Nam Nữ Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại

1 1 24021286 K' Hà Giang Thị Bích 12/12/2008 73 Khá 80 Tốt 80 Tốt 77 Khá

2 2 24010041 Huỳnh Hiếu Hân 27/07/2009 87 Tốt 95 Xuất sắc 95 Xuất sắc 91 Xuất sắc

3 3 24010045 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hiên 18/04/2009 84 Tốt 88 Tốt 88 Tốt 86 Tốt

4 4 24010042 Huỳnh Hiếu Hoa 27/07/2009 91 Xuất sắc 92 Xuất sắc 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc

5 5 24010049 Lương Thị Trúc Linh 04/07/2009 82 Tốt 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc 87 Tốt

6 6 24021288 K Nga Thị Kim Lụa 06/12/2009 80 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 84 Tốt

7 7 24010044 Trương Kiều Ly 03/11/2009 73 Khá 80 Tốt 80 Tốt 77 Khá

8 8 24021289 Võ Trần Khánh Ly 24/06/2009 84 Tốt 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc 88 Tốt

9 9 24010048 Hồ Thị Trà My 09/07/2009 70 Khá 82 Tốt 80 Tốt 75 Khá

10 10 24010038 Nguyễn Như Bảo Ngọc 08/09/2009 84 Tốt 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc 87 Tốt

11 11 24010039 Huỳnh Phạm Bảo Như 01/11/2009 83 Tốt 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 87 Tốt

12 12 24010040 Phan Thị Bích Trâm 10/11/2009 86 Tốt 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc 88 Tốt

13 13 24010051 Lê Tường Vy 20/09/2009 76 Khá 80 Tốt 85 Tốt 81 Tốt

14 1 24010194 Lê Chí Bảo 20/10/2009 72 Khá 70 Khá 70 Khá 71 Khá

15 2 24010196 Đinh Văn Bình 27/12/2009 82 Tốt 85 Tốt 83 Tốt 83 Tốt

16 3 24010198 Nguyễn Minh Đăng 26/06/2009 83 Tốt 84 Tốt 83 Tốt 83 Tốt

17 4 24010199 Đinh Thành Danh 04/08/2009 80 Tốt 49 Yếu 65 Trung bình 73 Khá

18 5 24010215 Hồ Ngọc Minh Đức 12/02/2009 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 91 Xuất sắc

19 6 24010203 Lìu Trung Đức 08/01/2009 80 Tốt 90 Xuất sắc 88 Tốt 84 Tốt

20 7 24010202 Nguyễn Hữu Đức 13/02/2009 80 Tốt 85 Tốt 83 Tốt 82 Tốt

21 8 24021375 Nguyễn Văn Dương 08/02/2009 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc

22 9 24010204 Phạm Lương Duy 16/03/2009 70 Khá 49 Yếu 60 Trung bình 65 Trung bình

23 10 24010205 Võ Văn Hậu 12/05/2009 90 Xuất sắc 88 Tốt 88 Tốt 89 Tốt

24 11 24010208 Huỳnh Gia Hưng 28/11/2009 80 Tốt 85 Tốt 83 Tốt 82 Tốt

25 12 24010210 Lâm Xuân Khang 16/03/2009 82 Tốt 85 Tốt 84 Tốt 83 Tốt

26 13 24010211 Ngô Tuấn Khang 04/07/2009 82 Tốt 80 Tốt 81 Tốt 82 Tốt

27 14 24010195 Nguyễn Hoài Bảo Khang 29/12/2009 80 Tốt 76 Khá 76 Khá 78 Khá

28 15 24010216 Võ Hồ Minh Khang 15/06/2009 67 Trung bình 65 Trung bình 65 Trung bình 66 Trung bình

29 16 24010213 Nguyễn Tường Long 26/09/2008 70 Khá 72 Khá 71 Khá 71 Khá

30 17 24010214 Phạm Văn Luân 10/01/2000 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc

31 18 24010218 Bùi Trọng Mỹ 27/04/2008 81 Tốt 83 Tốt 83 Tốt 82 Tốt

32 19 24010221 Lê Quốc Ninh 11/01/2009 82 Tốt 88 Tốt 87 Tốt 85 Tốt

33 20 24010222 Tống Ngọc Phát 07/06/2009 75 Khá 70 Khá 73 Khá 74 Khá

34 21 24010225 Hường Vĩnh Phi 15/11/2009 70 Khá 72 Khá 71 Khá 71 Khá

35 22 24010228 Lê Minh Tài 04/05/2008 70 Khá 70 Khá 70 Khá 70 Khá

36 23 24010229 Trần Duy Tâm 09/08/2009 84 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 86 Tốt

37 24 24010230 Phạm Ngọc Thạch 06/02/2009 82 Tốt 80 Tốt 83 Tốt 83 Tốt

38 25 24010207 Trần Nguyễn Hoài Thanh 06/07/2009 86 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 86 Tốt

39 26 24010541 Võ Đào Trí Thịnh 13/08/2009 88 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 84 Tốt

40 27 24010235 Nguyễn Văn Thuận 29/09/2009 84 Tốt 88 Tốt 87 Tốt 86 Tốt

41 28 24010236 Ngô Hoàng Thương 26/02/2008 75 Khá 75 Khá 78 Khá 77 Khá

42 29 24010217 Lê Nguyễn Minh Triết 06/10/2009 85 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 86 Tốt

43 30 24021378 Lê Đức Trọng 05/05/2009 73 Khá 71 Khá 71 Khá 72 Khá

44 31 24010238 Trần Đỗ Trọng 29/06/2009 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt

45 32 24010239 Nguyễn Khánh Văn 20/03/2002 93 Xuất sắc 92 Xuất sắc 92 Xuất sắc 93 Xuất sắc

46 1 24021268 K Triệu Thiên Bằng 08/05/2009 75 Khá 83 Tốt 83 Tốt 79 Khá

47 2 24010507 Nguyễn Quốc Bằng 27/02/2007 61 Trung bình 82 Tốt 78 Khá 70 Khá

48 3 24021270 Trần Ngọc Đạt 17/11/2009 77 Khá 80 Tốt 80 Tốt 79 Khá

49 4 24010508 Huỳnh Minh Để 20/06/2009 83 Tốt 81 Tốt 81 Tốt 82 Tốt

50 5 24010527 Ngô Công Lý Hải 23/11/2009 81 Tốt 80 Tốt 79 Khá 80 Tốt

51 6 24010514 Nguyễn Hoàng Hiếu 23/01/2008 85 Tốt 82 Tốt 82 Tốt 84 Tốt

52 7 24010516 Huỳnh Quốc Hưng 23/07/2009 80 Tốt 81 Tốt 81 Tốt 81 Tốt

53 8 24010517 Hồ Lê Hữu Khang 13/05/2009 78 Khá 75 Khá 71 Khá 75 Khá

54 9 24010519 Nguyễn Quốc Khánh 12/09/2009 72 Khá 75 Khá 70 Khá 71 Khá

55 10 24010520 Trần Minh Khánh 19/09/2009 90 Xuất sắc 83 Tốt 83 Tốt 87 Tốt
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56 11 24010524 Nguyễn Tài Lộc 11/02/2008 79 Khá 80 Tốt 75 Khá 77 Khá

57 12 24010531 Nguyễn Song Nguyên 21/07/2009 87 Tốt 82 Tốt 82 Tốt 85 Tốt

58 13 24010533 Nguyễn Hưng Phát 20/08/2009 81 Tốt 71 Khá 71 Khá 76 Khá

59 14 24010538 Nguyễn Tấn Thành 04/12/2008 89 Tốt 82 Tốt 82 Tốt 86 Tốt

60 15 24010509 Nguyễn Đặng Doãn Trường 11/07/2008 88 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 88 Tốt

61 16 24010532 Nguyễn Lê Nhật Tứ 17/10/2009 79 Khá 83 Tốt 78 Khá 79 Khá

Danh sách này có 61 HS./.
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